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BÁO CÁO

Trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội

Kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIII


Kính gửi: Quốc hội khóa XIII

Tại kỳ họp này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được chất vấn của 13 Đại biểu Quốc hội với 23 câu hỏi tại 15 giấy ghi chất vấn. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã gửi câu trả lời trực tiếp tới các Đoàn và Đại biểu Quốc hội có chất vấn. Dưới đây là báo cáo tổng hợp tóm tắt về những vấn đề mà Đại biểu quan tâm: 
(1)  Về nông nghiệp: 
Kết quả thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp; Chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng; Tình hình tiêu thụ nông sản; Việc thực hiện “liên kết 4 nhà”; Giải pháp đầu ra cho sản phẩm cao su và quy hoạch, kế hoạch phát triển bền vững cao su ở Việt Nam; Chính sách xây dựng hạ tầng khu và vùng nông nghiệp công nghệ cao; Việc ban hành các tiêu chuẩn và quy chuẩn quản lý vật tư nông nghiệp; Kết quả kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh về phí, lệ phí kiểm dịch gia cầm. 
(2) Về lâm nghiệp: Chính sách khuyến khích trồng rừng sản xuất; Sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp; Việc trồng bù các diện tích rừng chuyển sang xây dựng các công trình thủy điện. 

(3) Về thủy sản: Giải pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ. 
(4) Về thuỷ lợi: Tình hình hạn hán, thiếu nước ở khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và giải pháp xử lý sạt lở bờ biển.
(5) Về phát triển nông thôn: Việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; Việc triển khai thực hiện Luật hợp tác xã năm 2012; Quy hoạch và bố trí dân cư vùng biên giới. 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin báo cáo tổng hợp như sau:

I. NÔNG NGHIỆP
1. Kết quả thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp.
Đại biểu Phạm Văn Tấn (Đoàn Nghệ An) chất vấn về nguyên nhân và trách nhiệm về việc các địa phương chậm triển khai thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp. 
Đến nay, qua 2 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT về cơ bản đã hoàn thành việc xây dựng các văn bản, tài liệu cụ thể hóa định hướng và các giải pháp tái cơ cấu trong từng tiểu ngành, lĩnh vực và hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện.
Ở các địa phương, chủ trương và Đề án tái cơ cấu cũng đã được quán triệt và triển khai thực hiện. Đa phần các địa phương đã xây dựng Kế hoạch hoặc Đề án cụ thể tại địa phương mình. Nhiều địa phương đã triển khai có kết quả khá rõ trong thực tiễn. Có thể thấy rằng, các địa phương đều thống nhất về sự cần thiết, đúng đắn và kịp thời của chủ trương này. Tuy nhiên, mức độ, hình thức tổ chức thực hiện và kết quả đạt được là khác nhau. Việc chậm xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện chương trình hành động tái cơ cấu trước hết thuộc trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nguyên nhân chính của tình trạng trên là sự quan tâm, chỉ đạo thiếu sâu sát quyết liệt của cấp có thẩm quyền. Mặt khác, có sự lúng túng trong việc xác định nội dung, giải pháp thực hiện tái cơ cấu ở địa phương; nguồn lực để thực hiện tái cơ cấu hạn chế. 
Tại phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo liên ngành tái cơ cấu nông nghiệp, ngày 19/5/2015, Trưởng Ban Chỉ đạo - Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã yêu cầu các địa phương còn lại phê duyệt ngay Đề án, Kế hoạch hành động tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn.

Thời gian tới Bộ và các địa phương phải thực hiện đồng bộ 10 giải pháp, bao gồm:  (1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự quyết tâm cao trong toàn hệ thống chính trị; (2) Triển khai Đề án theo các lĩnh vực chuyên ngành và tại địa phương; rà soát, điều chỉnh quy hoạch và triển khai thực hiện; (3) Đổi mới cơ chế, chính sách phục vụ tái cơ cấu ngành; (4) Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả; (5) Thực hiện tái cơ cấu đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân; (5) Tăng cường nghiên cứu và chuyển giao khoa học, công nghệ; (6) Đẩy mạnh đào tạo nghề cho nông dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành; (8) Đẩy mạnh thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp; (9) Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về nông nghiệp và (10) Tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Trong năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiến nghị tập trung chỉ đạo một số giải pháp sau:

 (1) Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển thị trường: Tập trung quyết liệt tháo gỡ rào cản về thị trường; đổi mới và đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tổ chức kết nối thị trường cả trong và ngoài nước; tăng cường năng lực nghiên cứu, dự báo và thông tin thị trường.

(2) Chỉ đạo sản xuất kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường; kiểm soát dung lượng thị trường, quản lý điều tiết sản xuất kinh doanh: Đối với các mặt hàng đang có thị trường tiêu thụ tốt (cà phê, hồ tiêu, sắn, trái cây...) cần chỉ đạo tăng mạnh sản lượng, nâng cao chất lượng; đối với các mặt hàng đang gặp khó khăn thị trường (cao su, cá tra, tôm, lúa gạo) cần duy trì sản lượng hiện có, tăng cường quản lý chất lượng. 

(3) Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả:Tập trung chỉ đạo sản xuất theo hình thức hợp tác liên kết, quy mô lớn theo chuỗi giá trị gắn kết sản xuất tiêu thụ giữa nông dân, doanh nghiệp và các đối tác kinh tế khác; tiếp tục xây dựng các mô hình HTX, tổ hợp tác chuyên ngành phù hợp với cây con, ngành nghề; tổng kết, đánh giá các mô hình tổ chức sản xuất (cả trong nước và quốc tế) có hiệu quả để nhân rộng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước (bao gồm cả các công ty nông, lâm nghiệp); khuyến khích đầu tư tư nhân. 

(4) Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ: Triển khai mạnh các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong: Chế biến, bảo quản nông sản, thủy sản; lai tạo giống mới; phát triển ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học và ứng dụng công nghệ viễn thám, tin học, viễn thông phục vụ sản xuất và giám sát dịch bệnh,... trên một số cây trồng, vật nuôi chủ lực. 

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp là một quá trình, cần phải có thời gian và sự triển khai quyết liệt, đồng bộ ở các Bộ, Ngành và các địa phương trên cả nước.
2. Tình hình tiêu thụ nông sản.
Đại biểu Nguyễn Thị Khá (Đoàn Trà Vinh) và Đại biểu Huỳnh Nghĩa (Đoàn Đà Nẵng) chất vấn về tình hình khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản. 
Việc một số loại nông sản được mùa mất giá xảy ra do nhiều nguyên nhân, chủ yếu là:


a) Nguyên nhân ngắn hạn


- Sản xuất cung vượt cầu (cao su);


- Vướng mắc về thị trường tiêu thụ (năng lực thông quan dưa hấu ở cửa khẩu Tân Thanh tháng 4-5/2015; Indonexia dừng nhập khẩu hành tím từ Việt Nam...)


b) Nguyên nhân dài hạn


- Khả năng cạnh tranh của nhiều loại nông sản còn thấp;


- Năng lực chế biến và tiêu thụ nông sản của nhiều doanh nghiệp còn thấp;


- Tổ chức sản xuất còn cắt khúc, thiếu sự kết nối chặt chẽ giữa sản xuất và chế biến, tiêu thụ sản phẩm;


- Khả năng theo dõi, dự báo, thông tin thị trường, hệ thống xúc tiến thương mại, cơ sở hạ tầng và dịch vụ thương mại nông sản còn yếu kém.


Để khắc phục tình trạng trên, hạn chế ảnh hưởng tới thu nhập và đời sống của nông dân, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã và đang thực hiện các giải pháp sau đây:


- Theo dõi sát sao diễn biến của thị trường, xử lý kịp thời những khó khăn có tính chất tình huống (phối hợp thực hiện các giải pháp để tăng khả năng thông quan ở các cửa khẩu với Trung Quốc; đàm phán với Indonexia để tái xuất khẩu hành tím; phối hợp với các nước sản xuất, xuất khẩu cao su thiên nhiên chính để hạn chế tăng nguồn cung, chống đầu cơ ép giá...); điều chỉnh cơ cấu sản xuất phù hợp với tình hình thị trường. 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, làm cơ sở khắc phục các nguyên nhân dài hạn nêu trên. 

      
 3. Việc thực hiện “liên kết 4 nhà”.
Đại biểu Huỳnh Nghĩa (Đoàn Đà Nẵng) chất vấn về các giải pháp đẩy mạnh “liên kết 4 nhà” để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của nông dân. 
Việc khuyến khích phát triển liên kết sản xuất là một trong các giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp, hỗ trợ nông dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm làm ra ổn định hơn. Tới nay, mô hình này đang được áp dụng phổ biến trong một số lĩnh vực như chăn nuôi bò sữa, trồng và chế biến mía. Mô hình cánh đồng lớn được áp dụng ở 43 tỉnh thành trên diện tích khoảng 400.000 ha.

Tuy vậy, các mô hình liên kết còn ít so với nông nghiệp nói chung. Nguyên nhân chính là do tâm lý làm ăn tự phát còn phổ biến; thiếu sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền các cấp; số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu và năng lực để liên kết còn ít; một số chính sách chưa phù hợp, chậm đi vào cuộc sống.

Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chỉ đạo sơ kết việc thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn để rút kinh nghiệm, triển khai ra diện rộng.

Đồng thời Bộ đang tích cực phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện nhiều biện pháp khuyến khích phát triển doanh nghiệp, các hình thức hợp tác làm nòng cốt phát triển các chuỗi liên kết; rà soát đề xuất chính sách phù hợp hơn để khuyến khích liên kết trong các lĩnh vực khác ngoài cây lúa.
4. Chính sách xây dựng hạ tầng khu và vùng nông nghiệp công nghệ cao.
Đại biểu Trương Văn Vở (Đoàn Đồng Nai) chất vấn về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng đối với khu và vùng nông nghiệp ứng dụng cong nghệ cao. 



Thực hiện lời hứa với Quốc hội, ngay sau kỳ họp thứ 8, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các Bộ,ngành,địa phương hoàn chỉnh hồ sơ và  trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 4 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ).



Trong Đề án nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các nguyên tắc hỗ trợ xây dựng hạ tầng khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như nêu tại Mục 7 Phần IV Quyết định số 575/QĐ-TTg).


   Trong quán trình triển khai thực hiện Đề án, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục theo dõi và phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố xử lý kịp thời những vướng mắc cụ thể phát sinh. 
5. Việc ban hành các tiêu chuẩn và quy chuẩn quản lý vật tư nông nghiệp. 
Đại biểu Trương Văn Vở (Đoàn Đồng Nai) chất vấn về việc hoàn thành việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn quản lý vật tư nông nghiệp; tổ chức lại thị trường, kiểm soát chặt chẽ chất lượng phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật và thức ăn chăn nuôi, đảm bảo an toàn thực phẩm.  

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 20/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2014 quy định một số nội dung về phân công và thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệp; Thông tư số 48/2014/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2014 hướng dẫn quản lý, xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, công bố tiêu chuẩn quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Thông tư số 07/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/02/2015 Hướng dẫn chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài trong các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Bộ đã chỉ đạo rà soát các tiêu chuẩn quốc gia gắn liền với kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn sinh học và bảo vệ con người, môi trường để chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; Cập nhật, rà soát tiêu chuẩn của các tổ chức quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài mà Việt Nam chưa có, phù hợp với điều kiện của Việt Nam để chấp thuận áp dụng và chuyển đổi thành TCVN. Bộ đã phê duyệt kế hoạch xây dựng 239 tiêu chuẩn và 116 quy chuẩn hoàn thành trong năm 2014, 2015 nhằm hoàn thiện hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn phục vụ quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm. Năm 2014, đã công bố 74 TCVN và ban hành 33 QCVN. Tổng hợp đến  ngày 31/12/2014, thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT có 585 TCVN và 204 QCVN đã được công bố, ban hành, trong đó phục vụ quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm đã công bố 171 TCVN và ban hành 94 QCVN. 
Đến hết năm 2015 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cơ bản hoàn thiện hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn phục vụ quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm. 
6. Chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng.
Đại biểu Danh Út (Đoàn Kiên Giang) chất vấn về chính sách hỗ trợ giống để chuyển đổi từ trồng lúa sáng trồng câu màu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tiền hỗ trợ vẫn chưa được đến với nông dân. 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 580/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng/ha tiền giống để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô, đậu tương, vừng, lạc, dưa, rau các loại từ vụ Xuân Hè 2014 đến hết vụ Đông Xuân 2014-2015.

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố trong vùng, năm 2014 tổng diện tích chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngô, đậu tương, vừng, khoai lang, dưa, rau các loại được hưởng hỗ trợ theo Quyết định 580/QĐ-TTg là 53.800 ha, trong đó rau các loại 17.391 ha, vừng (mè) 11.790 ha, dưa các loại 11.494 ha, ngô (bắp) 6.106 ha… Các tỉnh có diện tích chuyển đổi lớn là Đồng Tháp 14.175 ha, Long An 10.261 ha, Tiền Giang 9.344 ha, An Giang 8.018 ha, Cần Thơ 6.416 ha,… 

Theo báo cáo của các địa phương, tổng số tiền hỗ trợ năm 2014 khoảng 93,08 tỉ đồng. Có 6 tỉnh đã thực hiện việc hỗ trợ 100% diện tích chuyển đổi gồm Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang và Sóc Trăng; tỉnh Long An đã có quyết định cấp tiền nhưng chưa triển khai hỗ trợ; tỉnh Tiền Giang đã trình hồ sơ nhưng chưa có kinh phí; các tỉnh An Giang và Cần Thơ chưa có kinh phí hỗ trợ. Riêng tỉnh Kiên Giang đến nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có báo cáo đề xuất thực hiện hỗ trợ, Sở Tài chính đang xem xét giải quyết.

Ngày 28/5/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị tại Vĩnh Long để tổng kết rút kinh nghiệm thực hiện Quyết định 580/QĐ-TTg, đề xuất các biện pháp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chính sách theo hướng có hiệu quả hơn trong thời gian tới. 
7. Giải pháp đầu ra cho sản phẩm cao su và quy hoạch, kế hoạch phát triển bền vững cao su ở Việt Nam.

Đại biểu Nguyễn Hữu Đức (Đoàn Bình Định) chất vấn về tình hình và giải pháp phát triển cao su bền vững. 
Sau một giai đoạn phát triển mạnh, đem lại hiệu quả kinh tế cao, hiện nay ngành cao su đang đứng trước khó khăn, cần rà soát, điều chỉnh phù hợp để phát triển bền vững. Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng các địa phương có trồng cao su đã triển khai một số giải pháp sau:



a) Rà soát quy hoạch phát triển cao su cả nước


   - Trong năm 2014, Bộ Nông nghiệp và PTNT và các địa phương tiến hành rà soát quy hoạch phát triển cao su, sơ kết 5 năm thực hiện quyết định 750/QĐ-TTg ngày 03/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ, đánh giá toàn diện khó khăn, thuận lợi về sản xuất, chế biến, tiêu thụ, hiệu quả sản xuất, tình hình quản lý, giám sát quy hoạch phát triển cao su trên địa bàn, từ đó có đề xuất định hướng quy mô phát triển, các giải pháp quản lý quy hoạch phát triển cao su trên địa bàn.

b) Điều chỉnh quy mô sản xuất

          - Tạm dừng không trồng mới cao su; tập trung tái canh vườn cây hết tuổi khai thác và thâm canh các vườn cây hiện có để nâng cao năng suất, chất lượng.

- Đối với vùng Duyên hải Trung bộ, Bắc Trung Bộ những diện tích trồng  ngoài quy hoạch có nguy cơ cao do gió bão không tiếp tục trồng cao su, sau khi đã hết chu kỳ kinh doanh; diện tích bị ảnh hưởng nặng do bão số 10; 11 năm 2013 cần thanh lý trồng lại hoặc chuyển đổi sang cây trồng khác.

- Đối với vùng miền núi phía Bắc: tạm dừng không tiếp tục mở rộng diện tích ở vùng đã quy hoạch (Sơn la, Điện Biên, Lai Châu); không chủ trương trồng tiếp cao su ở các tỉnh vùng Đông Bắc; tập trung chăm sóc, thu hoạch diện tích đã trồng, đánh giá hiệu quả kinh tế.  

c) Giải pháp khoa học công nghệ


- Về giống cao su

Tiếp tục nghiên cứu chọn tạo, khảo nghiệm, xây dựng cơ cấu giống phù hợp với từng vùng sinh thái, nhằm tăng khả năng cạnh tranh của ngành cao su: Vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên bố trí các giống có tiềm năng năng suất cao.  Vùng Duyên hải miền Trung  sử dụng giống có khả năng chống chịu với gió bão tốt hơn các giống khác. Vùng miền núi phía Bắc cơ cấu giống trong vùng chủ yếu bố trí các giống cao su chịu lạnh.


- Đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác cao su như:


-  Kỹ thuật sản xuất và trồng mới bằng tum bầu 3 - 5 tầng lá để rút ngắn thời gian KTCB. 
Sử dụng giải pháp trồng thảm phủ cây phân xanh, hố đa năng tiết kiệm phân bón, góp phần hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất cao su.    
d) Một số giải pháp để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành

- Đối với cao su kiến thiết cơ bản, có thể giảm đầu tư phân bón, diện tích nằm ngoài quy hoạch không phù hợp, cây sinh trưởng kém, có thể chuyển đổi sang trồng cây khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. 

- Đối với những vườn cao su ở thời kỳ đang kinh doanh: có thể giảm đầu tư phân bón, thay đổi chế độ cạo từ D2 sang D3, D4 để giảm chi phí nhân công. 

- Đối với diện tích cao su kinh doanh tuổi lớn, khi giá gỗ phù hợp và giống cao su cho năng suất không cao có thể thanh lý để chuẩn bị cho trồng tái canh.

- Khuyến khích các mô hình trồng xen nông lâm kết hợp đối với cây cao su để tăng thu nhập.



đ) Giải pháp chế biến và tiêu thụ sản phẩm cao su

- Kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, nâng cao chất lượng cao su sơ chế, đáp ứng các thị trường yêu cầu chất lượng cao;
- Chuyển đổi cơ cấu sản phẩm xuất khẩu theo nâng dần tỷ trọng chủng loại SVR 10, SVR 20 đáp ứng yêu cầu sản xuất sản phẩm cao su trong nước...
- Tăng cường xúc tiến thương mại mở rộng và tìm kiếm các thị trường tiềm năng có nhu cầu lớn, giảm dần sự phụ thuộc vào một thị trường; 
- Liên kết với các nước sản xuất và xuất khẩu cao su thiên nhiên lớn để phối hợp hành động tác động thị trường;
- Đẩy mạnh công nghiệp chế biến gỗ cao su, đa dạng hóa các sản phẩm để tận dụng  tối đã các sản phẩm từ vườn cao su khi thanh lý để nâng cao giá trị gia tăng;
- Có chính sách khuyến khích thu hút đầu tư phát triển ngành chế biến cao su trong nước, tăng tiêu thụ cao su nội địa, giảm nhập khẩu các sản phẩm chế biến từ cao su.

e) Tổ chức sản xuất

- Tăng cường tổ chức tuyên truyền, thông tin tình hình sản xuất, tiêu thụ, giá cả cao su về trung hạn và dài hạn, nâng cao nhận thức cho người trồng cao su nắm vững các giải pháp kỹ thuật, thực hiện tiết giảm chi phí; yên tâm tiếp tục duy trì và chăm sóc vườn cao su.

- Tổ chức liên kết người sản xuất (cao su tiểu điền) và các doanh nghiệp chế biến mủ cao su trên địa bàn để hỗ trợ trong sản xuất và thị trường tiêu thụ.
8. Kết quả kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh về phí, lệ phí kiểm dịch gia cầm. 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo tiến hành kiểm tra tại 10 đơn vị trong đó 03 đơn vị trực thuộc Bộ, 01 Chi cục Thú y TP. Hồ Chí minh và 05 doanh nghiệp (02 Doanh nghiệp nhà nước, 03 doanh nghiệp tư nhân và 01 doanh nghiệp cổ phần nước ngoài). Qua kiểm tra các đơn vị thực hiện thu phí theo đúng quy định tại Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính.

 Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rà soát các loại phí, lệ phí chồng chéo không hợp lý để đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Để chấn chỉnh và hoàn thiện trong công tác thu phí kiểm dịch đối với sản phẩm trong ngành nông nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, buôn bán, cũng như bảo đảm quản lý tốt công tác ATVSTP; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện một số nội dung sau:

- Đã rà soát danh mục thu phí, lệ phí về loại bỏ, điều chỉnh giảm danh mục phí, lệ phí; điều chỉnh tăng, bổ sung mức phí so với quy định hiện hành danh mục phí, lệ phí tại Thông tư 04/2012/TT-BTC.

- Đã có Công văn số 4216/BNN-TY ngày 29/05/2015 gửi Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 04/2012/TT-BTC quy định về phí, lệ phí trong công tác thú y (trong đó đối với lĩnh vực gia cầm từ khâu trứng gà đến nơi sản xuất, chế biến gà thịt). Trong đó:

- Không thu phí, lệ phí trong công tác kiểm dịch đối với các trường hợp:

(1) Động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trong nước không thực hiện việc kiểm dịch, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch;

(2) Thẻ tai, dây niêm phong, hóa chất khử trùng tiêu độc do chủ hàng tự thực hiện khi vận chuyển động vật, sản phẩm động vật lưu thông trong nước;

(3) Động vật xuất nhập khẩu theo nghi thức ngoại giao;

(4) Sản phẩm động vật nhập khẩu mang theo người để sử dụng trong thời gian đi đường.

- Thay đổi cách thu theo lô đối với nhiều nội dung kiểm dịch quy định (lợn, gia cầm, ong, trứng gia cầm; ruột khô, bì, gân, da phồng; phủ tạng, phụ phẩm, huyết gia súc, lòng đỏ và lòng trắng trứng làm thực phẩm; đồ hộp các loại; sản phẩm động vật pha lóc, đóng gói lại, sơ, chế biến; sữa các loại; yến; mật ong, sữa ong chúa, sáp ong; kén tằm; lông vũ, lông mao, xương, móng, sừng; da các loại; sừng mỹ nghệ; phế liệu tơ tằm; chất thải động vật đã qua xử lý; bột huyết, bột xương, bột phụ phẩm, bột thịt, bột lông vũ, bột cá, bột váng sữa và các loại khác làm thức ăn chăn nuôi; thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật; sản phẩm động vật khác...), qua đó giảm mức thu đối với những lô hàng số lượng lớn (giảm từ 25% đến trên 70% tùy theo số lượng lô hàng).
II.  LÂM NGHIỆP  

1. Chính sách khuyến khích trồng rừng sản xuất.
Đại biểu Hoàng Ngọc Dũng (Đoàn Sơn La) chất vấn Chính phủ đã có  chính sách gì để khuyến khích người dân trồng rừng sản xuất? Diện tích rừng sản xuất trồng mới năm 2014 đóng góp tỷ lệ bao nhiêu trong tổng mức tăng độ che phủ năm 2014?
Cụ thể hóa chủ trương của Đảng, trong thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều chính sách khuyến khích người dân trồng rừng sản xuất, cụ thể:

- Nghị quyết 30a/2008/NĐ-CP ngày 28/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững; 

- Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015;
- Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đang xây dựng, trình Chính phủ Nghị định về chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc.

Về tỷ lệ đóng góp của diện tích rừng sản xuất trồng mới năm 2014 trong tổng mức tăng độ che phủ năm 2014

- Năm 2014, cả nước trồng được 223.840 ha rừng tập trung, đạt 108% kế hoạch năm, trong đó: Trồng rừng đặc dụng, phòng hộ: 18.954 ha; 

- Độ che phủ rừng năm 2014 đạt khoảng 41,5%, tăng 0,5% so với năm 2013, trong đó tỷ lệ đóng góp của diện tích rừng sản xuất trồng mới năm 2014 là 86% trong tổng mức tăng độ che phủ năm 2014.

Tốc độ giảm nghèo tại các huyện nghèo, cũng là những nơi có nhiều tiềm năng để phát triển rừng sản xuất, đạt 5,61% năm 2014, trong đó có đóng góp từ nguồn thu từ rừng, cụ thể:

- Nguồn thu từ khai thác gỗ rừng trồng và các loại lâm sản khác: khoảng 500 tỷ đồng/năm;

- Nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng: khoảng 150 tỷ đồng/năm.

Ngoài ra, diện tích rừng ở các huyện nghèo chủ yếu là rừng tự nhiên nghèo, không có trữ lượng khai thác, Ngân sách nhà nước (nguồn Trung ương) hỗ trợ các huyện nghèo bình quân 255 tỷ đồng/năm để khoán bảo vệ rừng, trợ cấp gạo cho các hộ gia đình, cá nhân tham gia trồng, bảo vệ rừng.

Về giải pháp đột phá trong phát triển rừng nói chung, rừng sản xuất nói riêng, để đạt mục tiêu tới 2020, độ che phủ đạt tỷ lệ 45%, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tích cực triển khai chủ trương tái cơ cấu trong lĩnh vực lâm nghiệp hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của rừng, tạo động lực khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia bảo vệ và phát triển rừng, trong đó các nhóm giải pháp lớn gồm:

- Sắp xếp lại các lâm trường quốc doanh theo tình thần Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; 

- Điều chỉnh lại cơ chế quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, cho phép khai thác với hiệu quả cao hơn lợi ích kinh tế từ các loại rừng này;

- Điều chỉnh cơ chế quản lý rừng sản xuất gắn kết theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao nhanh hơn hiệu quả rừng trồng; khuyến khích phát triển rừng gỗ lớn, chế biến trong nước để nâng cao giá trị gia tăng.
 2.  Sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa (Đoàn Thừa Thiên - Huế) chất vấn về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Về thực trạng công tác quản lý rừng, đất đai, hiệu quả kinh tế và đóng góp ngân sách của công ty lâm nghiệp và chủ trương, giải pháp chính để xây dựng, củng cố, nâng cao các công ty trong thời gian gian tới

Đến nay, trên địa bàn cả nước có 148 CTLN, quản lý 2.062.340 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó, ở khu vực Tây Nguyên có 55 công ty, quản lý 976.466 ha. Phần lớn CTLN chưa hoàn thành việc xác định ranh giới, cắm mốc thực địa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Diện tích đất chưa sử dụng hoặc hoang hóa còn nhiều. Xử lý chậm và thiếu kiên quyết đối với các trường hợp sử dụng đất trái quy định. Ở một số công ty có tình trạng buông lỏng quản lý đất đai. Nhiều công ty chưa có sự thay đổi căn bản về cơ chế quản lý và quản trị doanh nghiệp. Các công ty lâm nghiệp quản lý chủ yếu rừng tự nhiên là rừng sản xuất còn lúng túng, khó khăn khi chuyển đổi sang hạch toán kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp. Hầu hết các công ty có vốn, tài sản nhỏ bé và gặp nhiều khó khăn về tài chính. Hiệu quả sử dụng đất và kết quả sản xuất kinh doanh, đóng góp cho ngân sách thấp, chưa tương xứng với nguồn lực tài nguyên rừng, đất đai được giao. Việc làm, thu nhập của người lao động và người dân trong vùng chậm được cải thiện. 

Về chủ trương, giải pháp chính xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các công ty lâm nghiệp trong thời gian tới: Trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì cùng với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp, trong đó quy định về sắp xếp, đổi mới và cơ chế, chính sách sắp xếp, đổi mới,  phát triển công ty nông, lâm nghiệp, chú trọng đến việc rà soát, điều chỉnh phương án sử dụng đất, thực hiện thuê đất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và bàn giao đất dôi dư về địa phương; đổi mới căn bản về quản trị doanh nghiệp, tổ chức lại mô hình quản lý theo hướng cổ phần hóa doanh nghiệp. 

Về lộ trình sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp: Triển khai thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 01 năm 2015 hướng dẫn các công ty nông, lâm nghiệp và các địa phương, tập đoàn, tổng công ty nông, lâm nghiệp, Bộ, ngành liên quan lập đề án, phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp. Trong đó quy định cụ thể nội dung, trình tự, thủ tục, tiến độ sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp, đến 15/5/2015 hoàn thành việc lập, thẩm định các đề án của công ty và đến 30/6/2015 hoàn thành việc lập, thẩm định Phương án tổng thể của các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tổ chức thực hiện.
3. Việc trồng bù các diện tích rừng chuyển sang xây dựng các công trình thủy điện. 
Đại biểu Trương Văn Vở (Đoàn Đồng Nai) chất vấn về việc sớm hoàn thành và tổ chức thực hiện Đề án trồng bù các diện tích rừng chuyển sang xây dựng các công trình thủy điện. 

Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội khóa XIII về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện giao nhiệm vụ ”Hoàn thành trồng rừng thay thế trong năm 2015 đối với các công trình thủy điện đã đưa vào vận hành khai thác”. 
Ngày 18 tháng 02 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13. Ngày 24 tháng 01 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo việc thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và triển khai “Đề án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác” và Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 6/5/2013. 

Ngày 16 tháng 12 năm 2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các tỉnh có kết quả trồng rừng thay thế đạt thấp, qua đó, đánh giá được những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai và thống nhất giải pháp, kế hoạch thực hiện. Trong tháng 12/2014 và tháng 1/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức các các đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo tại các tỉnh chưa triển khai trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang làm thủy điện và các tỉnh triển khai trồng rừng thay thế chậm và đạt kết quả thấp như: Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước. 

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 lần thứ 8 được tổ chức ngày 09/04/2015 tại Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban chỉ đạo đã chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan và địa phương tiếp tục đôn đốc trồng rừng thay thế và tập trung xử lý khó khăn, vướng mắc.

Kết quả rà soát diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng khác: 

Tổng diện tích phải trồng rừng thay thế đối với 179 dự án thủy điện đã và đang vận hành khai thác là 15.165 ha.

- Đã thực hiện đến tháng 5 năm 2015 là 3.416 ha; 

- 26 tỉnh đã cam kết thực hiện trồng rừng trong năm 2015 là: 7.787 ha. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục kiểm tra, đôn đốc để các địa phương này hoàn thành việc trồng rừng thay thế;

- Tỉnh Lai Châu (Báo cáo số 634/BC-SNN ngày 18/11/2014) và tỉnh Đắk Nông (Báo cáo số 488/BC-UBND ngày 06/11/2014), ngoài diện tích cam kết trồng trong năm 2015 mỗi tỉnh là 1.000ha, đều đề nghị chuyển sang năm 2016 trồng với tổng diện tích 3.962 ha. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục đề nghị 2 tỉnh này tổ chức thực hiện trồng rừng thay thế theo đúng kế hoạch đề ra cho năm 2015. 
Để hoàn hành nhiệm vụ trồng rừng thay thế trong năm 2015 theo Nghị quyết số 62/2013/QH13, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án trồng rừng thay thế. 
III. THỦY SẢN

Đại biểu Nguyễn Thị Phúc (Đoàn Bình Thuận) chất vấn về quản lý nghề giã cào bay gây ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản. 
Nghề lưới kéo có kích thước mắt lưới ở cánh lưới lớn, độ mở miệng lưới rộng và cao, sử dụng tàu lắp máy công suất lớn (ngư dân thường gọi là giã cào bay) đã phát triển trong một vài năm gần đây ở một số địa phương (chủ yếu ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Đông Tây Nam Bộ). Một số ngư dân làm nghề giã cào bay vì lợi ích trước mắt đã đưa tàu cá vào khai thác ở vùng biển ven bờ, vùng lộng, khu vực cấm đánh bắt gây ảnh hưởng đến nguồn lợi thuỷ sản và các nghề thủ công truyền thống ven bờ.

Để ngăn chặn nghề giã cào bay và các nghề khai thác thuỷ sản khác hoạt động trái phép ở vùng biển ven bờ, vùng lộng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai một số nội dung sau:

- Tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 về việc quản lý hoạt động tàu cá của các tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển; Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chỉnh phủ về qui định cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành; Nghị định số 47/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn; Nghị định 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản trong đó quy định xử phạt rất nặng đối với các tàu cá làm nghề lưới kéo (xử lý gấp 3 lần các nghề khác).

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân về các qui định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

- Giao Cục Kiểm ngư và Thanh tra chuyên ngành thuỷ sản tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tàu cá hoạt động khai thác thuỷ sản tại vùng biển ven bờ, vùng lộng; xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm theo qui định tại Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản. 

- Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai tốt Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ; trong đó tại khoản 1, Điều 5 qui định trách nhiệm của địa phương trong việc ban hành danh mục các loài thủy sản bị cấm khai thác; các phương pháp khai thác, loại nghề khai thác, ngư cụ bị cấm sử dụng hoặc bị hạn chế sử dụng tại các vùng biển hoặc từng tuyến khai thác; khu vực bị cấm khai thác và khu vực bị cấm khai thác có thời hạn; chủng loại, kích cỡ tối thiểu các loài thủy sản được phép khai thác.

Tuy vậy tình trạng hoạt động của các tàu giã cào bay vẫn diễn ở phiếu biểu phản ánh. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu sự vào cuộc thường xuyên, quyết liệt của các cơ quan chức năng, một phần do thiếu phương tiện nguồn lực, trong khi các tàu giã cào bay hoạt động không theo qui luật.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn tình trạng trên.
IV. THỦY LỢI
1. Tình hình hạn hán, thiếu nước ở khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên.
Đại biểu Nguyễn Hữu Đức (Đoàn Bình Định) chất vấn về giải pháp căn cơ xử lý tình trạng hạn hán, thiếu nước ở khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. 
Thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã có nhiều công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng làm thay đổi đời sống nhân dân trong khu vực. Tuy nhiên, một số năm gần đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, nắng nóng, ít mưa dẫn đến hạn hán diễn ra ngày càng gay gắt, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. 

Đặc biệt, trong vụ Đông Xuân 2014-2015, hạn hán, thiếu nước đã xảy ra rất nghiêm trọng nhất trong vòng 40 năm qua ở các tỉnh khu vực Trung bộ, khu vực Tây Nguyên, nhất là các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Thuận. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã báo cáo Chính phủ, đồng thời chỉ đạo, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh triển khai nhiều giải pháp để phòng chống hạn hán, đặc biệt cho sản xuất vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2015. Tuy nhiên, những giải pháp để khắc phục hạn hán cần phải được thực hiện đồng bộ, cả trước mắt và lâu dài mới có hiệu quả. 

Để đạt mục tiêu trên, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã và đang triển khai một số giải pháp sau đây:
a) Các biện pháp công trình:

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thủy lợi khu vực Miền Trung giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng tại Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 24/10/2012. Hiện nay, đang tiếp tục rà soát quy hoạch thủy lợi gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp cho khu vực Tây Nguyên để trình Chính phủ phê duyệt.

- Ưu tiên đầu tư các công trình thủy lợi lớn và nhỏ ở các nơi có điều kiện để tăng tích trữ nước phục vụ sản xuất và đời sống, nhất là các địa phương có nguy cơ cao về khô hạn như Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa. Triển khai giải pháp liên hồ chứa trên từng địa bàn để chống hạn hiệu quả.

- Bộ đang nghiên cứu đề xuất biện pháp chấn chỉnh và quản lý chặt chẽ việc khai thác nước ngầm một cách khoa học và hiệu quả không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và phục vụ tưới hiệu quả.

b) Các biện pháp phi công trình:

- Quyết liệt ngăn chặn tình trạng phá rừng, có giải pháp trồng rừng để tăng độ che phủ và tăng khả năng giữ nước. Quản lý chặt chẽ qui hoạch trồng cây công nghiệp dài ngày, cây sắn, cây mía ở vùng Tây Nguyên và vùng ven Tây Nguyên. Không để dân tự phát khai thác, chặt phá rừng để trồng sắn, cà phê, tiêu… không theo qui hoạch.


- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa thiếu nước: Các địa phương rà soát đất trồng lúa, chỉ duy trì những vùng trồng lúa đảm bảo đủ nước, đẩy mạnh chuyển đổi những vùng sản xuất lúa thường xuyên thiếu nước, kém hiệu quả sang cây trồng cạn sử dụng nước ít hơn nhưng có hiệu quả kinh tế cao hơn lúa như cây ngô, cây lạc, đậu tương, rau đậu các loại. 


- Đối với đất chuyên canh 2 vụ lúa, 3 vụ lúa/năm cũng cần xem xét, khuyến khích chế độ luân canh 1 vụ lúa - 1 vụ màu, 2 vụ lúa - 1vụ màu, nhằm cải tạo đất, giảm sử dụng nước, nâng cao hiệu quả canh tác. 

- Áp dụng rộng rãi biện pháp tưới tiết kiệm nước, trồng xen, cây che bóng, đai chắn gió… đối với các cây trồng dài ngày như cà phê, điều, tiêu; biện pháp tưới nông lộ phơi, sử dụng giống ngắn ngày, giống chịu hạn đối với lúa nhằm triệt để tiết kiệm nguồn nước.

2. Giải pháp xử lý sạt lở bờ biển.
Đại biểu Trương Minh Hoàng (Đoàn Cà Mau) chất vấn về giải pháp xử lý xói lở bờ biển Việt Nam nói chung và Cà Mau nói riêng. 
Những năm qua, do tác động bất thường của thiên tai, tình hình xói lở bờ biển đã và đang diễn ra rất phức tạp trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng. Theo báo cáo của các địa phương, dọc theo bờ biển nước ta có 50 khu vực sạt lở, với tổng chiều dài khoảng 200 km, trong đó tỉnh Cà Mau có 06 điểm sạt lở nguy hiểm, tổng chiều dài 55,6km trên tổng số 254km bờ biển (Báo cáo sô 415/BC-SNN ngày 04/6/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cà Mau)

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chủ động triển khai thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn xói lở, phát triển bền vững vùng ven biển:
a) Về giải pháp phi công trình

- Xây dựng, ban hành, hoặc trình Chính phủ, Quốc hội ban hành các văn bản quy phạm pháp luật: Luật Đê điều, Luật Phòng chống thiên tai; Chỉ thị, Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển…;

- Tổ chức xây dựng và ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kỹ thuật xây dựng công trình phòng chống xói lở bờ biển, trồng rừng ngập mặn phòng chống xói lở bảo vệ bờ biển;

- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách quản lý bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn ven biển; điều tra, kiểm kê xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất và rừng ngập mặn, lập quy hoạch, kế hoạch phát triển rừng ngập mặn ven biển;

- Xây dựng các mô hình về quản lý và bảo vệ rừng ngập mặn và triển khai các chương trình truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng.

b) Về giải pháp công trình: 

Thực hiện các Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Nam (Quyết định số 58/2006/QĐ-TTg) và từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang (Quyết định số 667/QĐ-TTg), Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (Chương trình SP-RCC) và Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ bố trí kinh phí từ ngân sách Trung ương và hỗ trợ của các Tổ chức quốc tế để các địa phương tổ chức thực hiện việc củng cố, nâng cấp đê biển và xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển. 

Theo báo cáo của các địa phương, trong 10 năm qua (từ 2006 ÷ 2015) Trung ương và các Tổ chức quốc tế đã hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh/thành phố là 9.948,6 tỷ đồng, gồm:

- Hỗ trợ từ các Chương trình củng cố nâng cấp hệ thống đê biển: 8.537,8 tỷ đồng/29.481 tỷ đồng (tổng mức đầu tư các Chương trình) và hỗ trợ từ các nguồn vốn khác (dự phòng ngân sách, kiết dư và vượt thu) là 8.102 tỷ đồng, trong đó tỉnh Cà Mau được bố trí 511 tỷ đồng;

- Hỗ trợ từ các dự án củng cố nâng cấp đê biển và xử lý sạt lở bờ biển thuộc Chương trình SP-RCC: 563,8 tỷ đồng/4.373,15 tỷ đồng, trong đó tỉnh Cà Mau được bố trí 208,8 tỷ đồng/1.198,32 tỷ đồng trong kế hoạch 2015 cho 04 dự án (xây dựng và nâng cấp đê biển Tây và 03 dự án gây bồi tạo bãi và khôi phục ngập mặn bảo vệ bờ biển. 

Kết quả thực hiện: Đến nay trên pham vi cả nước đã có 29 khu vực sạt lở trọng điểm xung yếu đã được đầu tư xử lý đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, các công trình phòng chống thiên tai và cơ sở hạ tầng ven biển, với tổng chiều dài 79,32 km và trồng được tổng số 1.012 ha rừng ngập mặn. Trong đó, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành 8,328km kè giảm sóng bằng cọc bê tông ly tâm: 18,015 km kè ngầm tạo bãi để trồng cây bằng vật liệu địa phương (bao gồm cả 300m tường mềm giảm sóng gây bồi tạo bãi như ý kiến của Đại biểu Quốc hội).
Về các giải pháp thực hiện tiếp theo: 

Để giảm thiểu những tác động ảnh hưởng đến ổn định bờ biển và chủ động trong công tác quản lý và xử lý sạt lở bờ biển, Bộ Nông nghiệp và PTNT xác định một số giải pháp cơ bản như sau:

- Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ, khai thác vùng ven biển. Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý sạt lở bờ biển, khôi phục và phát triển rừng ngập mặn ven biển;

- Hướng dẫn các địa phương rà soát quy hoạch phát triển vùng ven biển, tăng cường công tác quản lý rừng ngập mặn, khai thác hải sản ven biển để hạn chế những tác động tiêu cực gây xói lở bờ biển.

- Chỉ đạo rà soát quy hoạch phòng chống sạt lở bờ biển, trong đó xác định phạm vi, giới hạn bảo vệ bờ biển trước mắt và lâu dài theo xu thế diễn biến đường bờ biển. Trên cơ sở đó xác định thứ tự ưu tiên đầu tư để từng bước thực hiện.

- Tăng cường nghiên cứu để ứng dụng các giải pháp xử lý xói lở bờ biển phù hợp với điều kiện từng khu vực, trong đó chú trọng giải pháp giảm sóng, trồng cây ngập mặn ven biển (tiếp theo Hội thảo về giải pháp xử lý xói lở bờ biển trong điều kiện biến đổi khí hậu tháng 7/2014 tại Bạc Liêu, Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với các Tổ chức quốc tế tổ chức Hội thảo, trong đó có Hội thảo Kiểm soát sạt lở đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Sóc Trăng từ 06/6 ÷ 07/6/2015).

- Phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ tiếp tục bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách, vận động tài trợ quốc tế để thực hiện củng cố nâng cấp hệ thống đê biển và xử lý sạt lở bờ biển trong đó có việc gây bồi tạo bãi, phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển thông qua các Chương trình mục tiêu nêu trên. 

- Chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, chủ động xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển theo Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển. 
         V. NÔNG THÔN
1. Chương trình xây dựng nông thôn mới.
Đại biểu Huỳnh Nghĩa (Đoàn Đà Nẵng) chất vấn về việc có xã chạy theo cho đủ tiêu chí nên xây dựng chợ và các thiết chế văn hóa. Nhưng chợ xây xong không có người vào buôn bán, còn thiết chế văn hóa làm xong không có người sử dụng, cần linh động và xem lại bộ tiêu chí khi xây dựng nông thôn mới. 
Chương trình nông thôn mới được thực hiện theo cơ chế giao quyền cho cộng đồng và người dân làm chủ, Nhà nước chỉ hỗ trợ trực tiếp một phần cho thôn, xã. Định hướng Chương trình bằng Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, tạo điều kiện cho người dân và cộng đồng có quyền lựa chọn các nội dung cần ưu tiên thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tế; được tham gia tổ chức thực hiện, giám sát, sử dụng nhằm phát huy hiệu quả các công trình đầu tư. Cách làm này đã được triển khai hơn 04 năm qua, đã mang lại hiệu quả tốt, được người dân đồng tình hưởng ứng. Người dân đã lựa chọn được nội dung phù hợp, trực tiếp tổ chức thực hiện, giám sát thi công. Vì vậy, đã tạo việc làm cho lao động tại chỗ, giảm đáng kể chi phí đầu tư (có nơi giảm được khoảng 40%), nâng cao chất lượng công trình so với phương án thuê các nhà thầu.

Tuy nhiên, ở một số nơi cán bộ chưa thực sự sâu sát, năng động; còn có biểu hiện chạy theo thành tích nên chưa tư vấn cho người dân lựa chọn; việc thực hiện quy chế dân chủ chưa thực chất, dẫn đến một số công trình đầu tư chưa phát huy hiệu quả. Một số nơi còn áp dụng bộ tiêu chí một cách máy móc như xây dựng nhà văn hóa xã, chợ, trạm y tế ở các xã ven đô thị; kiên cố hóa kênh mương ở miền núi và đồng bằng sông Cửu Long. Những tồn tại trên đã được Ban chỉ đạo Trung ương yêu cầu các địa phương kiểm tra thực tế để chấn chỉnh kịp thời. Đồng thời chỉ đạo các Bộ, ngành rà soát hướng dẫn thực hiện tiêu chí cho phù hợp.
2. Việc triển khai thực hiện Luật hợp tác xã năm 2012. 
Đại biểu Nguyễn Thị Khá (Đoàn Trà Vinh) chất vấn về việc thực hiện Luật HTX năm 2012, những khó khăn và vướng mắc và việc nhân rộng các mô hình HTX ở Đồng Tháp. 

Việc triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 hiện nay có nhiều thuận lợi, khó khăn, vướng mắc như sau:

a) Thuận lợi

- Sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo đảm bảo đủ căn cứ cho các HTX và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

- Bên cạnh các cơ chế, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho khu vực kinh tế hợp tác, các Chương trình MTQG XDNTM và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đều gắn nội dung phát triển kinh tế hợp tác, HTX và coi đây là giải pháp để đẩy mạnh quá trình xây dựng NTM và tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Nghị quyết và ý kiến chỉ đạo xây dựng Nghị định HTX nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định. Hiện nay dự thảo Nghị định đang lấy ý kiến các địa phương và các Bộ, ngành.

- Một số địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền và chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn các HTX đăng ký lại, giải thể, sáp nhập, hợp nhất.
- Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ đã ban hành Kế hoạch Đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp với các nội dung chính: Đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao nhận thức về kinh tế hợp tác; Cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ kinh tế hợp tác; Xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác.

- Thực tế phát triển ngành nông nghiệp đang chuyển dần theo hướng nông nghiệp hàng hóa, chất lượng cao đặt ra yêu cầu phải liên kết hợp tác giữa những người sản xuất và các HTX với doanh nghiệp nông nghiệp, nông thôn. 

b) Khó khăn, vướng mắc

- Nhận thức về HTX nông nghiệp theo Luật hợp tác xã năm 2012 chưa đầy đủ, trong khi công tác tuyên truyền chưa đáp ứng yêu cầu.

- Cơ sở pháp lý để các HTX nông nghiệp đổi mới, phát triển theo Luật Hợp tác xã thiếu đồng bộ. Trong khi nhiều địa phương còn trông chờ, không chủ động triển khai, thực hiện việc chuyển đổi HTX theo Luật.

- Do đặc điểm sản xuất nông nghiệp nên các HTX nông nghiệp cũng có nhiều đặc thù. Trong khi cơ chế, chính sách áp dụng đối với HTX nông nghiệp chưa cụ thể đối với các lĩnh vực khác nhau nên chưa tác động mạnh để các HTX đổi mới và phát triển. Các HTX nông nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận chính sách.

- Công tác quản lý nhà nước đối với HTX nói chung và HTX nông nghiệp nói riêng còn chồng chéo và bất cập; Hệ thống quản lý nhà nước về HTX ngoài năng lực năng lực còn hạn chế thì trách nhiệm quản lý nhà nước chưa được phân định rõ ràng.

c) Việc một số HTX ở tỉnh Đồng Tháp đã phát huy tác dụng, đem lại lợi ích thiết thực cho thành viên trong HTX là thực tế khẳng định vai trò của hợp tác xã nông nghiệp trong tổ chức sản xuất ngành nông nghiệp. Một số bài học có thể rút ra từ kinh nghiệm của Đồng Tháp như sau:

- Có sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ sát sao của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Tháp và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến các huyện, xã để tháo gỡ khó khăn cho các HTX. Đồng thời xây dựng và cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các HTX, gắn kết với Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình MTQG XDNTM trên địa bàn.

- Thu hút được các doanh nghiệp để hậu thuẫn cho các HTX nông nghiệp trong việc thực hiện liên kết cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm.

- Tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình HTX nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012, liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

- Bản thân các HTX nông nghiệp chủ động nâng cao năng lực hoạt động, đội ngũ cán bộ quản lý HTX năng động sáng tạo.

Thực tiễn ở Đồng Tháp đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng không thể thay thế của kinh tế hợp tác (trong đó có HTX) và liên kết chuỗi giá trị trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Những bài học của Đồng Tháp về chủ động trong triển khai chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, về cách làm trong phát triển kinh tế hợp tác nói riêng và triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp nói chung cần được nghiên cứu và nhân rộng.
3. Quy hoạch và bố trí dân cư vùng biên giới. 
Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Thanh (Đoàn Quảng Nam) chất vấn về việc quy hoạch và bố trí dân cư vùng biên giới. 
Ngày 21/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1776/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020. 

Thực hiện Quyết định trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2697/QĐ-UBND ngày 03/9/2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 với mục tiêu bố trí, ổn định 6.250 hộ (trong đó: tập trung 1.784 hộ, xen ghép 4.666 hộ). 

Trong hai năm vừa qua, được sự hỗ trợ của Chính phủ, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện bố trí, ổn định 1.133 hộ (trong đó: bố trí, sắp xếp ổn định dân cư các xã biên giới Việt – Lào 758 hộ; bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn 375 hộ) đạt gần 20% so với mục tiêu Quy hoạch được duyệt. 

Mặc dù có nhiều cố gắng song do nguồn kinh phí của Trung ương hỗ trợ còn nhiều khó khăn và khối lượng sắp xếp dân cư theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là rất lớn nên kết quả thực hiện bố trí ổn định dân cư của tỉnh Quảng Nam còn hạn chế. Tuy nhiên, Quyết định số 1776/QĐ-TTg thực hiện còn kéo dài đến năm 2020, do đó thời gian tới đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với các Bộ ngành tiếp tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho các địa phương (trong đó có tỉnh Quảng Nam) thực hiện các dự án bố trí, ổn định dân cư.

Thực hiện Quy hoạch bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt – Lào theo Quyết định số 1779/QĐ-TTg ngày 10/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Báo cáo số 49/BC-UBND ngày 24/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2009-2014 đã phê duyệt 54 dự án đầu tư bố trí dân cư ở các thôn, bản sát biên giới. Hiện nay, các dự án đã hoàn thành, thực hiện bố trí ổn định 758 hộ/ kế hoạch 914 hộ (trong đó: bố trí tập trung 498 hộ, xen ghép 4 hộ, ổn định tại chỗ 256 hộ) đạt 82,9% so với kế hoạch; tổng kinh phí đã thực hiện là 74,8 tỷ đồng (chủ yếu là vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án hiện có trên địa bàn), vốn còn thiếu cần được hỗ trợ là 1,97 tỷ đồng. Tuy chưa hoàn thành mục tiêu so với Quy hoạch được duyệt song khối lượng thực hiện là khá lớn, góp phần ổn định đời sống của người dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng biên giới.

- Căn cứ vào các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, khối lượng đã thực hiện trong giai đoạn 2013-2015 và nhu cầu còn lại phải thực hiện giai đoạn 2015-2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng kế hoạch trung 
hạn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

- Năm 2015: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tổng hợp nhu cầu bố trí dân cư cấp bách của các địa phương và sẽ phối hợp với các Bộ có liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung kinh phí để thực hiện (trong đó có tỉnh Quảng Nam).
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sắc và thường xuyên của các vị Đại biểu Quốc hội đối với lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.
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	BỘ TRƯỞNG

	- Như trên;
- Đại biểu Quốc hội (700 bản); 
	
	(Đã ký)

	- VPQH (Vụ Công tác đại biểu, Vụ Phục vụ hoạt động giám sát);
	
	

	- VPCP (Vụ Tổng hợp, Vụ Thư ký biên tập);
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